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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, MỞ RỘNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2017 -2018

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 14/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ/TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2017-2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cục Công nghệ thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (TH).
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KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG, MỞ RỘNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2017 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 552/QĐ-BTP ngày 18/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục xây dựng, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định pháp luật; qua đó tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.
- Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.
- Đến năm 2018, các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tư pháp hoàn thiện xây dựng, mở rộng và áp dụng một cách hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (sau đâu gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) trong hoạt động của Bộ Tư pháp.
2. Yêu cầu
- Xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng để giải quyết và xử lý các công việc theo các Quy trình một cách khoa học, hợp lý, hiệu quả theo quy định của pháp luật.
- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 với việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.
- Xây dựng, mở rộng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tư pháp theo Mô hình khung và được công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
- Xác định việc triển khai xây dựng, cải tiến, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ là một nhiệm vụ quan trọng, là một tiêu chí để đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm của các đơn vị và của từng cán bộ, công chức trong đơn vị.
- Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại từng đơn vị, bao gồm các tài liệu sau:
+ Các quy trình, tài liệu chung theo yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng.
+ Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại đơn vị­ (nếu có).
+ Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị­ (nếu có).
+ Các quy trình xử lý các thủ tục nội bộ, các hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính (nếu có).
II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành
a) Nội dung:
(1) Xây dựng Kế hoạch thực hiện việc xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2017 - 2018.
(2) Kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO khối cơ quan Bộ.
(3) Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng với các nội dung: (i) Hướng dẫn cách thức xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình tác nghiệp, quy trình giải quyết công việc cho cán bộ các đơn vị; (ii) Hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ, tổ chức khắc phục, phòng ngừa các hoạt động không phù hợp; (iii) Hướng dẫn công tác giám sát việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị trong suốt quá trình duy trì áp dụng.
(4) Khảo sát, đánh giá thực trạng áp dụng ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
(5) Theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc xây dựng và đưa vào áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
b) Thời gian thực hiện:
- Tháng 4, tháng 5 năm 2017 đối với nội dung (a1, a2)
- Cả năm 2017 - 2018 đối với nội dung (a3, a4, a5)
c) Phân công trách nhiệm:
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.
Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.
d) Kết quả công việc:
- Quyết định ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2017 – 2018.
- Các văn bản đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch.
- Các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng.
- Các báo cáo đánh giá thực trạng áp dụng ISO ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
2. Hoạt động thực hiện xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
2.1. Năm 2017
a) Thực hiện mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho khối cơ quan Bộ gồm: Văn phòng Bộ, các Vụ, Thanh tra Bộ.
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 15/12/2017 ban hành Quyết định Công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ (chủ trì việc xây dựng các Quyết định ban hành, Công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng); Đơn vị có quy trình mở rộng (chủ trì việc xây dựng quy trình).
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
- Kết quả công việc: Các quy trình, các Quyết định trong Hệ thống quản lý chất lượng.
b) Thực hiện mở rộng và áp dụng cho các đơn vị có giải quyết thủ tục hành chính, gồm: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Con nuôi, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Bồi thường nhà nước và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 15/12/2017 ban hành Quyết định Công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
- Đơn vị chủ trì: Đơn vị có giải quyết thủ tục hành chính.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
- Kết quả công việc: Các quy trình, các Quyết định trong Hệ thống chất lượng.
c) Thực hiện xây dựng mới Hệ thống quản lý chất lượng cho Hệ thống thi hành án dân sự.
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 15/12/2017 ban hành Quyết định Công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan thi hành dân sự
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các đơn vị, các cơ quan thi hành án dân sự có liên quan.
- Kết quả công việc: Các văn bản hướng dẫn, các quy trình, các Quyết định trong Hệ thống chất lượng.
2.2. Năm 2018
Thực hiện xây dựng mới Hệ thống quản lý chất lượng cho các đơn vị, gồm: Cục Kiểm tra văn bản QPPL; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Bồi thường nhà nước; Cục Trợ giúp pháp lý; Cục Công nghệ thông tin; Cục Công tác phía Nam; Viện Khoa học pháp lý, 07 trường/ học viện; Tạp chí dân chủ và pháp luật; Báo Pháp luật Việt Nam; Nhà xuất bản Tư pháp (mỗi đơn vị một Hệ thống quản lý chất lượng riêng).
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 15/12/2018 ban hành Quyết định Công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
- Đơn vị chủ trì: Đơn vị có Hệ thống quản lý chất lượng.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
- Kết quả công việc: Các quy trình, các Quyết định trong Hệ thống chất lượng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm:
- Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của đơn vị, bảo đảm đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch này và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.
- Cử cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối cung cấp thông tin và tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng khi có yêu cầu.
- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.
- Kiểm soát quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, chịu trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của đơn vị mình, bảo đảm các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
- Định kỳ chậm nhất ngày 15/12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cao tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị (nội dung báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục II được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg), gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.
2. Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng Kế hoạch thực hiện việc xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị và Hệ thống thi hành án dân sự; thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị và Hệ thống thi hành án dân sự, chậm nhất ngày 15/12 hàng năm gửi về Văn phòng Bộ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
3. Văn phòng Bộ thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này, giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng chính phủ và theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể:
- Tổ chức hướng dẫn triển khai Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các đơn vị.
- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Thanh tra Bộ triển khai xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại khối cơ quan Bộ.
- Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ về đơn vị tư vấn để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong việc xây dựng, áp dụng, mở rộng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng cho các đơn vị thuộc Bộ; ký hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của khối cơ quan Bộ.
- Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng cho lãnh đạo và cán bộ đầu mối các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai chung về Hệ thống quản lý chất lượng của Bộ; tham gia với các đơn vị thực hiện khảo sát tình hình triển khai Hệ thống quản lý tại một số đơn vị khi có yêu cầu phối hợp.
- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cho hoạt động xây dựng, mở rộng, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008 tại Bộ.
- Định kỳ tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện; đề xuất, kiến nghị xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc.
3. Văn phòng Bộ, các đơn vị có Hệ thống quản lý chất lượng chịu trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí của khối cơ quan Bộ và của đơn vị mình trong hoạt động xây dựng, mở rộng, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
4. Vụ Thi đua - Khen thưởng nghiên cứu, đề xuất đưa tiêu chí xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào đánh giá kết quả thi đua hàng năm của Bộ.
Đề nghị các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, giải quyết./.
 
